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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Cổ phần Gia Trịnh BAKERY 

Đại diện: 

Trịnh Hồng Giang 
	Số 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 0906.561.980
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh gia truyền các loai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương
Đại diện:
Phạm Thị Thương
	Số 483/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
ĐT: 0986.151.736
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chả quế, chả sụn, giò lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng

Đại diện: 

Khúc Văn Trọng
	Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0912.382.445
	Chuyên cung cấp các sản phẩm sữa tươi, sữa chua các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà
Đại diện: 

Bùi Thị Hải Hà

	Xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0979.938.066
	Chuyên cung cấp sản phẩm tranh kính, đĩa kính điêu khắc... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại 

Đại diện: 

Dương Văn Huyền

	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0983.278.142
	Chuyên sản xuất và cung cấp chè búp khô Ba Trại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Hợp tác xã nông nghiệp Yên Bài
Đại diện: 

Nguyễn Văn Bảy
	Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0966.957.320
	Chuyên sản xuất và cung cấp  chè khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Bích Hòa
Đại diện: 

Nguyễn Văn Đức
	Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 02433.876.303
	Chuyên cung cấp bún Kỳ Thủy, bánh cuốn Thanh Lương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần Organic Green Nut
Đại diện: 

Đỗ Thị Ngọc Trâm
	Xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0981.569.616
	Cung cấp sản phẩm đậu phụ, tào phớ, sữa đậu nành. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 

Đặng Văn Phúc
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0395.397.328


	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Phạm Văn Sang


	Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.275.130
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Thị Tịnh
	Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0975.516.568

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh nông sản
Đại diện: 

Khuất Thị Hằng


	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0959.336.462

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo, đậu, lạc các loại đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Văn Chính
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0988.843.833
	Chuyên cung cấp gà Mía với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Đức Chính
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0396.773.773
	Chuyên cung cấp gà Mía với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Vũ Văn Bảy 
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0343.141.789
 
	Chuyên cung cấp cá chép thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuấn
	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0986.689.965
 
	Chuyên cung cấp bò giống, bò sinh sản với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất nấm sạch Bảo Anh

Đại diện: 

Đỗ Thị Thúy
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0944.236.300

	Cung cấp sản phẩm nấm sạch các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hường 
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0332.199.189
	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lan Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0977.774.882

 
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm tươi, nấm khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.   

	4
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Thắng
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0347.587.672

 
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Hoài Đức và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
Đại diện: 

Nguyễn Văn Gần
	Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0229.386.4039

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả đóng hộp, nước trái cây... Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Phạm Xuân Tuyên 
	Xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
ĐT: 0346.728.888

	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

	Khu 5, xã Đồng Cam, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã chè Yên Từ

Đại diện:

Lưu Văn Dĩnh 


	Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0978.625.547 


	Chuyên sản xuất và cung cấp chè búp tươi, chè khô các loại theo tiêu chuẩn VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực lân cận.


Dự báo











